DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo quyét dinh sé/attachment with decision: 1952/0P — VPCNCLQG

ngay2() thang 07 nam 2026 ciia Giam déc Vin phong Cong nhin
chat lwong quaoc gia/of BoA Director)

Tén phong thi nghiém:
Laboratory:

Tb chirc/Co quan chu
quan:

Organization:
86 hiéu/ Code:

Chuan muc cong nhan

Accreditation criteria
Linh vyec:

Field:

Nguoi quan ly:
Laboratory manager:

Hiéu lyc cong nhan

Period of Validation:

Dia chi/Address:

Dia diém/Location:

bién thoai/ Tel:

Email:

(o

GreenFieldCert

GreenFieldCert
Cong ty TNHH Ching nhan va Giam dinh Canh Pong Xanh

Green Field Certification and Inspection Company Limited

VILAS 1638
ISO/IEC 17025:2017

Hoéa
Chemical
P56 Vin Nhé

Do Van Nho
Tir ngay 20 /07/2026 dén ngay 19 /07/2031

74 Pwong s6 14, Khu pho 55, Khu dé thi méi Him Lam, Phuwong Tan Hung,
Thanh pho Ho Chi Minh, Viét Nam

74, Street No. 14, Block 55, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward,

Ho Chi Minh City, Vietnam

74 Pudmg s6 14, Khu pho 55, Khu dd thi méi Him Lam, Phuong Tan Hung,
Thanh pho Ho Chi Minh, Viét Nam

74, Street No. 14, Block 55, Him Lam New Urban Area, Tan Hung Ward,

Ho Chi Minh City, Vietnam

0967635135

greenfieldcert@greenfieldcert.com
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VILAS 1638
Linh vyc thir nghiém: Hoa
Field of testing: Chemical
o 2 Giéi han dinh
Tén san pham, . lwong (néu c6)/
TT vat liéu dwoc thir Tén phép thir cu thé Pham vi do Phuwong phap thir
Materials or The name of specific tests Limit of quantify Test method
product tested (if any)/range of
measurement
Xéc dinh ham luong Cadimi
| Phuong phap GF-AAS 30 wo/k CbX-PP01 (2026)
. Determination of Cadmium content HEES (Ref. AOAC 999.10)
Mit, siu riéng GF-AAS method
Jackfruit, durian Xac dinh ham lugng Auramine O CBX.PPO2 (2026
Phuong phap LC-MS/MS i (2026)
2. o 0 0,3 ng/kg (Ref. TCVN
Determination of Auramine O content 12267:2018)
LC-MS/MS method
Chn thich /Note:

— CbX-PP...: Phuong phéap do Phong thi nghiém xay dung/ Laboratory developed method
— Ref: Phuong phap tham khao/ Reference method
— TCVN: Tiéu chuin Qudc gia Viét Nam/ Vietnamese National standard
— AOAC: Hiép hoi AOAC Québc t&/ AOAC International
Trudng hop Cong ty TNHH Ching nhén va Giam dinh Canh Pong Xanh cung cép dich vu thir nghiém chat lugng
san pham, hang hoa thi Céng ty TNHH Chimg nhan va Giam dinh Canh Pong Xanh phai ding ky hoat dong va
dugc cip gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh ctia phap luat trude khi cung cdp dich vu nay/ It is
mandatory for the Green Field Certification and Inspection Company Limited that provides product quality
testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law
before providing the service.

O

_

s~

AFL 01.12

Lan ban hanh/Issued No: 6.26

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 2/2




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-15T17:16:33+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-07-20T08:35:03+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-20T15:56:15+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-20T15:56:20+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-20T15:56:27+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-20T15:56:38+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




